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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận học phần tương đương  

trong các chương trình đào tạo trình độ đại học 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

 Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

Trường Đại học Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN); 

 Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám 

đốc ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN; 

Căn cứ các Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường 

Đại học Công nghệ; 

Căn cứ công văn đề xuất của các đơn vị đào tạo chuyên môn trực thuộc Trường 

Đại học Công nghệ; 

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quyết định công nhận học phần tương đương trong các chương trình đào 

tạo trình độ đại học hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này áp dụng đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ 2022 đến 

2024. 

 Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị và Tổ chức cán bộ, Trưởng Phòng Đào 

tạo, thủ trưởng các đơn vị, các cá nhân và người học có liên quan quy định tại Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, ĐT, M.5. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Chử Đức Trình 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC. DANH SÁCH HỌC PHẦN QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG 

TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HIỆN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHCN ngày         tháng        năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

 

TT 

HP thuộc các CTĐT điều chỉnh bậc 

ĐH ban hành năm 2023 

HP tương đương thuộc các CTĐT điều 

chỉnh bậc ĐH ban hành năm 2025 Quyết định Ghi chú 

Mã Tên học phần TC Mã Tên học phần TC 

1.  AIT2004 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 3 UET.AI2015 
Trí tuệ nhân tạo cho kỹ 

thuật 
3 Công nhận tương đương 

Áp dụng cho 

CTĐT:  

- Công nghệ kỹ 

thuật Điện tử - viễn 

thông 

- Kỹ thuật robot 

2.  AIT2004 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 3 UET.CS2046 Trí tuệ nhân tạo 3 Công nhận tương đương 

Áp dụng cho 

CTĐT: Kỹ thuật 

máy tính 

3.  AIT2004# Cơ sở trí tuệ nhân tạo 3 UET.AI2014 
Biểu diễn tri thức và 

tìm kiếm nâng cao 
3 Công nhận tương đương 

Áp dụng cho 

CTĐT: Trí tuệ 

nhân tạo 

4.  INT2208 Công nghệ phần mềm 3 UET.CS2045 Công nghệ phần mềm 3 Công nhận tương đương   

5.  MAT1093 Đại số 4 UET.MAT1053 
Đại số tuyến tính cho 

kỹ thuật 
5 Công nhận tương đương   

6.  MAT1041 Giải tích 1 4 UET.MAT1050 Giải tích 1 5 Công nhận tương đương   

7.  MAT1042 Giải tích 2 4 UET.MAT1051 Giải tích 2 5 Công nhận tương đương   



TT 

HP thuộc các CTĐT điều chỉnh bậc 

ĐH ban hành năm 2023 

HP tương đương thuộc các CTĐT điều 

chỉnh bậc ĐH ban hành năm 2025 Quyết định Ghi chú 

Mã Tên học phần TC Mã Tên học phần TC 

8.  ELT2030 Kỹ thuật điện 3 UET.ECE2056 Kỹ thuật điện 3 Công nhận tương đương   

9.  INT2204 
Lập trình hướng đối 

tượng 
3 UET.AI2013 

Phương pháp luận lập 

trình 
3 Công nhận tương đương   

10.  INT2291 
Nhập môn công nghệ 

phần mềm 
3 UET.CS2045 Công nghệ phần mềm 3 Công nhận tương đương   

11.  INT1008 Nhập môn lập trình 3 UET.COM1050 Tư duy tính toán 5 Công nhận tương đương   

12.  AGT2001 
Thực vật, động vật và 

vi sinh vật học 
3 UET.BIO2008 Sinh học đại cương 3 Công nhận tương đương   

13.  ELT2035 Tín hiệu và hệ thống 3 UET.ECE2057 Tín hiệu và hệ thống 3 Công nhận tương đương   

14.  INT1009 Tin học cơ sở 3 VNU1001 

Nhập môn công nghệ 

số và ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo 

3 Công nhận tương đương   

15.  EPN1095 Vật lý đại cương 1 2 UET.PHY1095 Vật lý đại cương 1 3 Công nhận tương đương   

16.  EPN1096 Vật lý đại cương 2 2 UET.PHY1096 Vật lý đại cương 2 3 Công nhận tương đương   

17.  MAT1101 Xác suất thống kê 3 UET.MAT1052 Xác suất thống kê 3 Công nhận tương đương   

Danh sách gồm 17 cặp học phần tương đương./. 
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